
Nam Nữ

I Phường Bình Thuận

1 Đinh Huyền Trang 1987 x
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước

 Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội kiêm Giám đốc TTDV công, 

UBND phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

2 Bùi Thị Dung 1984 x Cử nhân Sư phạm hóa học
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch công đoàn phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

3 Nguyễn Thị Hải 1982 x Kỹ sư Nông nghiệp
Nhóm trưởng quy trình công nghệ, Kaizen, Phòng Kỹ thuật, Chủ 

tịch công đoàn Công ty cổ phần may Tuyên Quang LGG

II Phường Hà Giang 2

4 Lâm Thị Huệ 1985 x Cư nhân Khoa học
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang

5 Cao Xuân Bé 1950 x Cử nhân Luật Đoàn Luật sư HG-TQ

6 Lê Thị Hương 1988 x Cử nhân Văn hóa Du Lịch
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

III Phường An Tường

7 Vũ Anh Hoàng 1985 x Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Nhân viên Phòng TC-HC, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Giới tính

DANH SÁCH  HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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Nam Nữ

Giới tính

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác hiện nayNăm sinh

IV Phường Nông Tiến

8 Lương Thu Hường 1989 x Cử nhân Bảo hiểm
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

V Phường Mỹ Lâm

9 Nguyễn Văn Bình 1988 x Cử nhân Luật
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Mỹ Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

VI Phường Minh Xuân

10 Thái Hương Giang 1989 x Cử nhân Lịch sử
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

VII Xã Bắc Quang

11 Hoàng Ngọc Thanh 1988 x Cử nhân Luật
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bắc Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

VIII Xã Thái Hòa

12 Nguyễn Thị Quyên 1984 x Cử nhân ngành Luật
Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thái Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang

IX Xã Bình Xa

13 Nông Hồng Nhung 1996 x Cử nhân Công tác xã hội
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bình Xa, tỉnh 

Tuyên Quang

X Xã Phù Lưu

14 Hoàng Thị Bích Liên 1983 x Cử nhân Hành chính học
Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên 

Quang
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XI Xã Thàng Tín

15 Vương Văn Thông 1989 x Cử nhân Luật kinh tế
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Thàng Tín, tỉnh 

Tuyên Quang

XII Xã Bình An

16 Quan Thị Hường 1998 x Cử nhân Xã hội học
Chuyên viên Trung Tâm phục vụ Hành chính công xã Bình An, 

tỉnh Tuyên Quang

XIII Xã Đường Hồng

17 Bồn Văn Nam 1989 x Cử nhân Luật 
Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Đường Hồng, 

tỉnh Tuyên Quang

XIV Xã Bình Ca

18 Lý Mạnh Luật 1981 x Thạc sỹ Quản lý kinh tế Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

19 Hà Thị Chang 1990 x Thạc sỹ Khoa học quản lý
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bình Ca, tỉnh 

Tuyên Quang

XV Xã Trung Sơn

20 Nhữ Ánh Sáng 1978 x Cử nhân Kinh tế Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Trung Sơn

XVI Xã Hàm Yên

21 Phạm Thùy Dương 1976 x Cử nhân Kinh tế
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
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XVII Xã Minh Sơn

22 Trần Trung Trực 1977 x Cử nhân Công tác xã hội
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Minh Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

XVIII Xã Bản Máy

23 Đinh Bá Trình 1982 x Cử nhân Quản lý đất đai
Quyền Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bản Máy, tỉnh 

Tuyên Quang

XIX Xã Khuôn Lùng

24 Hoàng Thị Hạnh 1988 x Cử nhân Công tác xã hội
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Khuôn Lùng, tỉnh 

Tuyên Quang

XX Xã Quảng Nguyên

25 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1979 x Kỹ sư Lâm học
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Quảng Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang

XXI Xã Vị Xuyên

26 Phan Thị Thuý Minh 1984 x Cử nhân Quản lý xã hội
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

XXII Xã Mèo Vạc

27 Bạch Văn Tường 1989 x Cử nhân công tác xã hội
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mèo Vạc, tỉnh 

Tuyên Quang
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XXIII Xã Yên Phú

28 Hoàng Thế Dũng 1989 x Cử nhân Luật
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Phú, tỉnh 

Tuyên Quang

XXIV Xã Sơn Dương

29 Nguyễn Thị Minh Ngọc 1989 x Cử nhân Công tác xã hội
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã  Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

XXV Xã Tân Tiến

30 Vương Văn Cương 1981 x Kỹ sư Khoa học cây trồng
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tân  Tiến, tỉnh 

Tuyên Quang

31 Nguyễn Thị Hằng 1982 x Cử nhân Luật kinh tế
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Tiến, tỉnh 

Tuyên Quang

XXVI Xã Hồng Thái

32 La Thị Thu 1986 x Cử nhân Công tác xã hội
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hồng Thái, tỉnh 

Tuyên Quang

XXVII Xã Sà Phìn

33 Lý Thị Chiến 1986 x Cử nhân Công tác xã hội
Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sà Phìn, tỉnh 

Tuyên Quang

34 Lục Thị Hoa 1988 x Cử nhân  Quản lý văn hóa
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sà Phìn, tỉnh 

Tuyên Quang
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XXVIII Xã Sơn Thủy

35 Trần Xuân Hà 1977 x Cử nhân  kinh tế
Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Sơn Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang

XXIX Xã Yên Hoa

36 Chẩu Thị Gấm 1978 x Cử nhân Văn hóa
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Hoa, tỉnh 

Tuyên Quang

34 Hoàng Thị Thu 1982 x Cử nhân Luật
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã  Yên Hoa, tỉnh 

Tuyên Quang

XXX Xã Hùng An

38 Hoàng Văn Che 1989 x Cử nhân Luật
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã  Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

XXXI Xã Hồ Thầu

39 Vương Văn Đài 1985 x Cử nhân Luật Kinh tế
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND, xã Hồ Thầu, tỉnh 

Tuyên Quang
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